
Biểu 1

I CÁN BỘ QUẢN LÝ 2 2 0

1 Hiệu trưởng 1 1 0

2 Phó Hiệu trưởng 1 1 0 0

II Giáo viên 46 38 8

1 Toán 10 7 3
Đại học sư phạm toán, đại học sư phạm toán - tin, 

đại học sư phạm toán- công nghệ.

2 Lý 2 2 0

3 Hóa 2 2 0

4 Sinh 2 2 0

5 Văn 9 7 2
Đại học sư phạm Văn, Đại học sư phạm Văn-sử, Đại 

học sư phạm Văn - Công dân.

6 Sử 2 1 1 Đại học SP Lịch sử

7 Địa 2 2 0

8 GDCD 2 2 0

9 Âm nhạc 2 2 0

10 Mỹ Thuật 2 2 0

11 Thể dục 3 2 1
 Đại học SPTD, Đại học TDTT có chứng chỉ sư 

phạm.

12 Công nghệ 2 2 0

13 Ngoại ngữ 5 4 1 ĐHSP Tiếng Anh.
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(Kèm theo Công văn số: 895/UBND-VHXH ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND xã An Lão)
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14 Tin học 1 1 0

15 Giáo dục địa phương 0 0 0

16 HĐ trải nghiệm 0 0 0

III Tổng phụ trách 1 1 0 0

IV Nhân viên 5 5 2 0

1 Thư viện 0 0 0 0

2 Thiết bị 2 2 1 0

3 Văn thư + thủ quỹ 2 2 1 0

4 Kế toán 1 1 0 0

Tổng cộng 54 46 2 8

Nguyễn Thị Huế

Người lập biểu

An Lão, ngày  01  tháng 12 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thúy






